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PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC/OFFICE OF ACADEMIC AFFAIRS

Lưu ý:

Notes

Văn phòng tổ chức thi tại cơ sở Quang Trung: Phòng 102.

The exam organization office at Quang Trung campus: Room 102.

Văn phòng tổ chức thi tại cơ sở Thành Thái: Phòng 003.

The exam organization office at Thanh Thai campus: Room 003.
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Thi tại cơ sở Quang Trung

01/07/2026 08:00 English Reading and Writing 2 ANH117DE02 0100 1008 90 28 Quang Trung 105

Cơ sở Thành Thái: 7/1 Thành Thái, Phường Diên Hồng, TP.HCM;

Thanh Thai Campus: 7/1 Thanh Thai Street, Dien Hong Ward, Ho Chi Minh City;

Exam at Quang Trung Campus

LỊCH THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2025 - 2026

Final Examination Schedule -  Semester 2 (2025 - 2026)

- Sinh viên cần xuất trình bản chính thẻ sinh viên hoặc một trong các giấy tờ tùy thân (CCCD/Giấy phép lái xe/Hộ chiếu) khi vào phòng thi; nếu không sẽ 

không được dự thi và nhận điểm 0 cho phần thi đó;

- Students must present their original student ID card or one of the following identification documents when entering the exam room: ID card/Driver’s 

license/Passport. If not, students will not be allowed to take the exam and will recieve a 0 score for this module;

- Sinh viên cần có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 15 phút;

- Students are required to arrive at the examination rooms 15 minutes ahead of the starting time;

- Sinh viên phải tắt nguồn điện thoại, bỏ vào túi xách; túi xách và các vật dụng không phục vụ cho môn thi phải đặt đúng nơi quy định. Trường không chịu 

trách nhiệm nếu xảy ra mất mát hoặc thất lạc;

- Cellphone (turned off) and any items not for the exam must be put in the designated area. The University is not responsible for any lost or misplaced;

- Địa điểm thi:

- Exam venues:

Cơ sở Cơ sở Quang Trung: Lô 10, Đường số 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, Phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM;

Quang Trung Campus: Lot 10, Street No.3, Quang Trung Software Park, Trung My Tay Ward, Ho Chi Minh City;

Trang 1



NGÀY THI

Date

GIỜ 

THI

 Time

HỌC PHẦN THI

Exam Course

MÃ HỌC 

PHẦN

Course ID

LỚP HP

Course 

Class

SỐ HIỆU LỚP

Class code

THỜI 

LƯỢNG

Duration

SĨ SỐ

No of 

Sts

CƠ SỞ

Campus

PHÒNG 

THI

Exam 

Room

GHI CHÚ

Note

01/07/2026 08:00 English Reading and Writing 2 ANH117DE02 0200 1009 90 30 Quang Trung 106

01/07/2026 08:00 Tiếng Pháp 2 PHAP102DV02 0100 1866 90 14 Quang Trung 108

01/07/2026 10:15
Introduction to Corporate 

Communication
ANH225DE02 0100 1018 90 33 Quang Trung 106

01/07/2026 10:15 Ngữ pháp tiếng Trung Quốc CL301DV01 0100 1376 90 26 Quang Trung 108

01/07/2026 10:15 Ngữ pháp tiếng Trung Quốc CL301DV01 0200 1377 90 34 Quang Trung 105

01/07/2026 13:15 English Syntax and Morphology ANH303DE03 0100 1020 90 28 Quang Trung 108

01/07/2026 13:15 English Syntax and Morphology ANH303DE03 0200 1021 90 30 Quang Trung 106

01/07/2026 13:15
Kỹ năng Đọc và Viết tiếng Trung Quốc 

4
CL204DV01 0100 1371 90 23 Quang Trung 110

01/07/2026 13:15
Kỹ năng Đọc và Viết tiếng Trung Quốc 

4
CL204DV01 0200 1372 90 33 Quang Trung 105

02/07/2026 08:00 English for Business Studies ANH228DE01 0100 1019 90 30 Quang Trung 106

02/07/2026 08:00
Kỹ năng Đọc và Viết tiếng Trung Quốc 

2
CL104DV01 0100 1367 90 28 Quang Trung 105

02/07/2026 08:00
Kỹ năng Đọc và Viết tiếng Trung Quốc 

2
CL104DV01 0200 1368 90 28 Quang Trung 108

02/07/2026 10:15 Tiếng Hàn 1 HAN101DV01 0100 1602 90 31 Quang Trung 110

02/07/2026 10:15 Tiếng Nhật 1 NHAT101DV02 0100 1796 90 32 Quang Trung 106

02/07/2026 10:15 Tiếng Pháp 1 PHAP101DV02 0100 1865 90 17 Quang Trung 108

02/07/2026 10:15 Tiếng Trung 1 TQ101DV02 0400 1979 90 28 Quang Trung 105

02/07/2026 13:15 Listening and Speaking 3 ANH203DE03 0100 1011 45 23 Quang Trung 108
Thi nghe toàn 

thời gian
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02/07/2026 13:15 Listening and Speaking 3 ANH203DE03 0200 1012 45 28 Quang Trung 106
Thi nghe toàn 

thời gian

02/07/2026 13:15 Listening and Speaking 3 ANH203DE03 0300 1013 45 13 Quang Trung 105
Thi nghe toàn 

thời gian

Thi tại cơ sở Thành Thái

01/07/2026 08:00 Laws on Cybersecurity and Data Privacy BLAW310DE02 0100 1067 90 35 Thanh Thai 048

01/07/2026 08:00 Laws on Cybersecurity and Data Privacy BLAW310DE02 0200 1068 90 29 Thanh Thai 043

01/07/2026 08:00 Human Resource Management HRM203DE01 0100 1126 90 22 Thanh Thai 007

01/07/2026 08:00 Import-Export Management IB402DE01 0100 1141 90 35 Thanh Thai 005

01/07/2026 08:00 Import-Export Management IB402DE01 0200 1142 90 31 Thanh Thai 012

01/07/2026 08:00 Import-Export Management IB402DE01 0300 1143 90 30 Thanh Thai 013

01/07/2026 08:00 Sea Transport (FIATA) LG314DE01 0100 1176 90 29 Thanh Thai 047

01/07/2026 08:00 Sea Transport (FIATA) LG314DE01 0200 1177 90 30 Thanh Thai 044

01/07/2026 08:00 Sea Transport (FIATA) LG314DE01 0300 1178 90 27 Thanh Thai 008

01/07/2026 08:00 Sea Transport (FIATA) LG314DE01 0400 2012 90 29 Thanh Thai 006

01/07/2026 08:00 Sea Transport (FIATA) LG314DE01 0500 2013 90 31 Thanh Thai 049

01/07/2026 08:00 Brand Management MK401DE02 0100 1210 90 26 Thanh Thai 009

01/07/2026 08:00 Brand Management MK401DE02 0100 1210 90 26 Thanh Thai 010

01/07/2026 08:00 Brand Management MK401DE02 0200 1211 90 37 Thanh Thai 004

Exam at Thanh Thai Campus
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01/07/2026 10:15 Quản trị Sự Thay đổi BA204DV01 0100 1345 90 11 Thanh Thai 010

01/07/2026 10:15 Quản trị Dự án BA303DV01 0100 1349 90 26 Thanh Thai 006

01/07/2026 10:15 Leadership BA308DE01 0100 2046 90 30 Thanh Thai 048

01/07/2026 10:15 International Trade IB201DE02 0100 1131 90 22 Thanh Thai 007

01/07/2026 10:15 Interaction Design IT305DE01 0100 1151 90 42 Thanh Thai 047

01/07/2026 10:15 Interaction Design IT305DE01 0200 1154 90 27 Thanh Thai 044

01/07/2026 10:15 Interaction Design IT305DE01 0200 1154 90 39 Thanh Thai 043

01/07/2026 10:15
Financial Accounting 1 (Intermediate 

Accounting 1)
KT210DE02 0100 1157 90 21 Thanh Thai 014

01/07/2026 10:15 Quản trị hiệu quả hoạt động KT322DV01 0100 1683 90 18 Thanh Thai 011

01/07/2026 10:15 Quản trị Thương hiệu MK401DV02 0100 1787 90 13 Thanh Thai 013 Ghép phòng

01/07/2026 10:15 Quản trị Marketing B2B MK402DV01 Thi đặc cách 90 1 Thanh Thai 013 Ghép phòng

01/07/2026 10:15 Tiếng Pháp 4 PHAP201DV04 0100 1868 90 22 Thanh Thai 012

01/07/2026 10:15 Portfolio Management TC303DE01 0100 1250 90 22 Thanh Thai 049 Ghép phòng

01/07/2026 10:15 Quản trị danh mục đầu tư TC303DV01 Thi đặc cách 90 1 Thanh Thai 049 Ghép phòng

01/07/2026 10:15
Nhập môn về công nghệ tài chính và 

blockchain
TC336DV01 0100 1937 90 22 Thanh Thai 008

01/07/2026 10:15 Tiếng Trung 3 TQ103DV03 0400 1981 90 17 Thanh Thai 009

01/07/2026 13:15 Introduction to Management BA104DE01 0100 1050 90 26 Thanh Thai 009
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01/07/2026 13:15 Nghệ thuật Lãnh đạo BA308DV01 0100 1351 90 24 Thanh Thai 010

01/07/2026 13:15 Performance Management HRM305DE01 0100 2024 90 8 Thanh Thai 014

01/07/2026 13:15 Multimodal transport (FIATA) LG313DE01 0100 1171 90 29 Thanh Thai 013

01/07/2026 13:15 Multimodal transport (FIATA) LG313DE01 0200 1172 90 32 Thanh Thai 005

01/07/2026 13:15 Multimodal transport (FIATA) LG313DE01 0300 1173 90 30 Thanh Thai 006

01/07/2026 13:15 Multimodal transport (FIATA) LG313DE01 0400 1174 90 17 Thanh Thai 011

01/07/2026 13:15 Multimodal transport (FIATA) LG313DE01 0500 1175 90 33 Thanh Thai 012

01/07/2026 13:15 Tour Operation TO314DE01 0100 1265 90 11 Thanh Thai 007

01/07/2026 15:30 Quản trị Nhân sự HRM203DV01 0100 1611 90 25 Thanh Thai 008

01/07/2026 15:30 Quản trị Nhân sự HRM203DV01 0100 1611 90 26 Thanh Thai 009

01/07/2026 15:30 Quản trị Nhân sự HRM203DV01 0200 1612 90 24 Thanh Thai 010

01/07/2026 15:30 Quản trị Nhân sự HRM203DV01 0200 1612 90 25 Thanh Thai 011

01/07/2026 15:30 Quản trị Nhân sự HRM203DV01 0300 1613 90 45 Thanh Thai 005

01/07/2026 15:30 Quản trị Nhân sự HRM203DV01 0400 1614 90 26 Thanh Thai 012

01/07/2026 15:30 Quản trị Nhân sự HRM203DV01 0400 1614 90 28 Thanh Thai 013

01/07/2026 15:30 Quản trị Nhân sự HRM203DV01 0500 1615 90 25 Thanh Thai 043

01/07/2026 15:30 Quản trị Nhân sự HRM203DV01 0500 1615 90 26 Thanh Thai 044
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01/07/2026 15:30 Quản trị Nhân sự HRM203DV01 0600 1616 90 44 Thanh Thai 047

01/07/2026 15:30 Quản trị Nhân sự HRM203DV01 0700 1617 90 24 Thanh Thai 014

01/07/2026 15:30 Quản trị Nhân sự HRM203DV01 0700 1617 90 40 Thanh Thai 048

01/07/2026 15:30 Quản trị Nhân sự HRM203DV01 0800 1618 90 24 Thanh Thai 006

01/07/2026 15:30 Quản trị Nhân sự HRM203DV01 0800 1618 90 26 Thanh Thai 007

02/07/2026 08:00 Negotiation Skills BA201DE01 0100 1051 90 28 Thanh Thai 012

02/07/2026 08:00 Negotiation Skills BA201DE01 0200 1052 90 42 Thanh Thai 004

02/07/2026 08:00 Negotiation Skills BA201DE01 0300 1053 90 30 Thanh Thai 044

02/07/2026 08:00 Negotiation Skills BA201DE01 0400 1054 90 30 Thanh Thai 049

02/07/2026 08:00 Negotiation Skills BA201DE01 0500 1055 90 37 Thanh Thai 047

02/07/2026 08:00 Negotiation Skills BA201DE01 0600 1056 90 31 Thanh Thai 048

02/07/2026 08:00 Negotiation Skills BA201DE01 0700 1057 90 28 Thanh Thai 013

02/07/2026 08:00 Negotiation Skills BA201DE01 0800 1058 90 34 Thanh Thai 043

02/07/2026 08:00 Quản lý và Khai thác Cảng biển LG303DV01 0100 1714 90 13 Thanh Thai 014

02/07/2026 10:15 Macroeconomics BA102DE01 0100 1049 90 9 Thanh Thai 015

02/07/2026 10:15 Tiếng Hàn 1 HAN101DV01 0200 1603 90 36 Thanh Thai 049

02/07/2026 10:15 Logistics LG202DV01 0100 2018 90 9 Thanh Thai 012
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02/07/2026 10:15 Corporate Finance TC202DE01 0100 1247 90 17 Thanh Thai 047 Ghép phòng

02/07/2026 10:15 Corporate Finance TC202DE01 0200 1248 90 13 Thanh Thai 047 Ghép phòng

02/07/2026 10:15 Retail Banking Operations TC312DE01 0100 1253 90 20 Thanh Thai 011 Ghép phòng

02/07/2026 10:15 Real Estate Valuation PB311DE01 Thi đặc cách 90 1 Thanh Thai 011 Ghép phòng

02/07/2026 10:15 Tiếng Trung 1 TQ101DV02 0100 1976 90 37 Thanh Thai 044

02/07/2026 10:15 Tiếng Trung 1 TQ101DV02 0200 1977 90 39 Thanh Thai 043

02/07/2026 10:15 Tiếng Trung 1 TQ101DV02 0300 1978 90 38 Thanh Thai 048

02/07/2026 10:15 Tiếng Trung 4 TQ201DV05 0100 1982 90 26 Thanh Thai 013

02/07/2026 10:15 Tiếng Trung 4 TQ201DV05 0200 1983 90 21 Thanh Thai 014

02/07/2026 13:15 Quản trị vận hành doanh nghiệp BA304DV01 0100 1350 90 11 Thanh Thai 004 Ghép phòng

02/07/2026 13:15 Business Supply Chain Management BA401DE02 0100 1064 90 20 Thanh Thai 015

02/07/2026 13:15
Human Resource Development in 

Hospitality and Tourism
HM302DE01 0100 2057 90 24 Thanh Thai 013

02/07/2026 13:15 Training and Development HRM311DE01 0100 1130 90 32 Thanh Thai 044

02/07/2026 13:15 International Payment IB306DE01 0100 1137 90 32 Thanh Thai 049

02/07/2026 13:15 International Payment IB306DE01 0200 1138 90 37 Thanh Thai 043

02/07/2026 13:15 International Payment IB306DE01 0300 1139 90 35 Thanh Thai 047

02/07/2026 13:15 Thanh toán Quốc tế IB306DV01 0100 1634 90 11 Thanh Thai 004 Ghép phòng
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02/07/2026 13:15 Nhập môn Kinh tế thể thao SE201DV01 0100 1898 90 17 Thanh Thai 011

02/07/2026 13:15 Behavioral Finance TC319DE01 0100 1254 90 13 Thanh Thai 012

02/07/2026 13:15 Thị trường chứng khoán và Phái sinh TC334DV01 0100 1935 90 24 Thanh Thai 014

02/07/2026 13:15 Thị trường chứng khoán và Phái sinh TC334DV01 0200 1936 90 37 Thanh Thai 048

02/07/2026 15:30 Digital Media DM305DE01 0100 1097 90 32 Thanh Thai 004 Ghép phòng

02/07/2026 15:30 Truyền thông kỹ thuật số DM305DV01 Thi đặc cách 90 1 Thanh Thai 004 Ghép phòng

02/07/2026 15:30 Digital Media DM305DE01 0200 1098 90 38 Thanh Thai 048

02/07/2026 15:30 Digital Media DM305DE01 0300 1099 90 30 Thanh Thai 012

02/07/2026 15:30 Strategic Human Resource Management HRM404DE01 0100 2025 90 13 Thanh Thai 011

02/07/2026 15:30
Warehouse and Inventory Management 

(FIATA)
LG205DE01 0100 1160 90 31 Thanh Thai 049

02/07/2026 15:30
Warehouse and Inventory Management 

(FIATA)
LG205DE01 0200 1161 90 29 Thanh Thai 047

02/07/2026 15:30
Warehouse and Inventory Management 

(FIATA)
LG205DE01 0300 1162 90 22 Thanh Thai 014

02/07/2026 15:30
Warehouse and Inventory Management 

(FIATA)
LG205DE01 0400 1163 90 28 Thanh Thai 013

02/07/2026 15:30 Tiếng Nhật 4 NHAT201DV05 0100 1799 90 31 Thanh Thai 044

02/07/2026 15:30 Travel Management TO402DE01 0100 1267 90 35 Thanh Thai 043

03/07/2026 08:00 Laws on E-commerce BLAW309DE02 0100 1065 90 26 Thanh Thai 017

03/07/2026 08:00 Laws on E-commerce BLAW309DE02 0200 1066 90 31 Thanh Thai 048
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03/07/2026 08:00 Introduction to Digital Marketing DM304DE01 0100 1090 75 30 Thanh Thai 043

03/07/2026 08:00 Introduction to Digital Marketing DM304DE01 0200 1091 75 38 Thanh Thai 044

03/07/2026 08:00 Introduction to Digital Marketing DM304DE01 0300 1092 75 27 Thanh Thai 014

03/07/2026 08:00 Introduction to Digital Marketing DM304DE01 0400 1093 75 24 Thanh Thai 016

03/07/2026 08:00 Introduction to Digital Marketing DM304DE01 0500 1094 75 30 Thanh Thai 049

03/07/2026 08:00 Introduction to Digital Marketing DM304DE01 0600 1095 75 28 Thanh Thai 018

03/07/2026 08:00 Introduction to Digital Marketing DM304DE01 0700 1096 75 27 Thanh Thai 019

03/07/2026 08:00 Nghiệp vụ Ngoại thương IB305DV01 0100 1633 90 13 Thanh Thai 015

03/07/2026 08:00 Hệ quản trị Cơ sở Dữ liệu IT202DV01 0100 1652 90 28 Thanh Thai 004

03/07/2026 08:00 Hệ quản trị Cơ sở Dữ liệu IT202DV01 0100 1652 90 28 Thanh Thai 013

03/07/2026 08:00 Hệ quản trị Cơ sở Dữ liệu IT202DV01 0200 1655 90 27 Thanh Thai 011

03/07/2026 08:00 Hệ quản trị Cơ sở Dữ liệu IT202DV01 0200 1655 90 28 Thanh Thai 012

03/07/2026 08:00 Risk Management TC306DE02 0100 1251 90 25 Thanh Thai 020

03/07/2026 08:00 Risk Management TC306DE02 0200 1252 90 25 Thanh Thai 047

03/07/2026 10:15
Quản trị chuỗi cung ứng trong kinh 

doanh
BA401DV02 0100 1355 90 13 Thanh Thai 019

03/07/2026 10:15 Xác suất Thống kê cho Kỹ sư GS110DV01 0100 1600 90 27 Thanh Thai 014

03/07/2026 10:15 Xác suất Thống kê cho Kỹ sư GS110DV01 0100 1600 90 28 Thanh Thai 015
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03/07/2026 10:15 Xác suất Thống kê cho Kỹ sư GS110DV01 0200 1601 90 23 Thanh Thai 017

03/07/2026 10:15 Xác suất Thống kê cho Kỹ sư GS110DV01 0200 1601 90 24 Thanh Thai 018

03/07/2026 10:15 Tiếng Hàn 4 HAN201DV03 0100 1606 90 27 Thanh Thai 013

03/07/2026 10:15
Managerial Skills and Leadership in 

Hospitality
HM401DE01 0100 2058 90 38 Thanh Thai 043

03/07/2026 10:15 Labor Relations HRM306DE01 0100 1127 90 33 Thanh Thai 048

03/07/2026 10:15 Labor Relations HRM306DE01 0200 1128 90 30 Thanh Thai 044

03/07/2026 10:15 Thương mại quốc tế IB201DV02 0100 1627 90 23 Thanh Thai 016

03/07/2026 10:15 Kế toán Quản trị Chi phí KT301DV02 0100 1681 90 37 Thanh Thai 047

03/07/2026 10:15 Aviation Logistics (FIATA) LG321DE01 0100 1184 90 29 Thanh Thai 011

03/07/2026 10:15 Aviation Logistics (FIATA) LG321DE01 0200 1185 90 30 Thanh Thai 020

03/07/2026 10:15 Aviation Logistics (FIATA) LG321DE01 0300 1186 90 23 Thanh Thai 012

03/07/2026 10:15 Aviation Logistics (FIATA) LG321DE01 0400 1187 90 31 Thanh Thai 004

03/07/2026 10:15 Aviation Logistics (FIATA) LG321DE01 0500 1188 90 36 Thanh Thai 049

03/07/2026 13:15 Microeconomics BA101DE01 0100 1048 90 14 Thanh Thai 020

03/07/2026 13:15 Digital Marketing Strategy DM302DE02 0100 1086 75 32 Thanh Thai 047

03/07/2026 13:15 Digital Marketing Strategy DM302DE02 0200 1087 75 34 Thanh Thai 048

03/07/2026 13:15 Digital Marketing Strategy DM302DE02 0300 1088 75 36 Thanh Thai 049
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03/07/2026 13:15 Digital Marketing Strategy DM302DE02 0400 1089 75 33 Thanh Thai 044

03/07/2026 13:15 Hành vi khách hàng MK202DV02 0100 1757 60 24 Thanh Thai 018

03/07/2026 13:15 Hành vi khách hàng MK202DV02 0100 1757 60 25 Thanh Thai 019

03/07/2026 13:15 Hành vi khách hàng MK202DV02 0200 1758 60 24 Thanh Thai 017

03/07/2026 13:15 Hành vi khách hàng MK202DV02 0200 1758 60 35 Thanh Thai 043

03/07/2026 13:15 Hành vi khách hàng MK202DV02 0300 1759 60 26 Thanh Thai 016

03/07/2026 13:15 Hành vi khách hàng MK202DV02 0300 1759 60 27 Thanh Thai 015

03/07/2026 13:15 Hành vi khách hàng MK202DV02 0400 1760 60 24 Thanh Thai 011

03/07/2026 13:15 Hành vi khách hàng MK202DV02 0400 1760 60 25 Thanh Thai 012

03/07/2026 13:15 Hành vi khách hàng MK202DV02 0500 1761 60 25 Thanh Thai 013

03/07/2026 13:15 Hành vi khách hàng MK202DV02 0500 1761 60 26 Thanh Thai 014

03/07/2026 13:15 Hành vi khách hàng MK202DV02 0600 1762 60 45 Thanh Thai 004

03/07/2026 15:30 Strategic Management BA302DE01 0100 2045 90 27 Thanh Thai 012

03/07/2026 15:30 Văn tự tiếng Trung Quốc CL207DV01 0100 1373 90 31 Thanh Thai 044

03/07/2026 15:30 Văn tự tiếng Trung Quốc CL207DV01 0200 1374 90 26 Thanh Thai 043

03/07/2026 15:30 Luật Hình sự và Luật Tố tụng Hình sự LAW109DV01 0100 1692 90 25 Thanh Thai 048

03/07/2026 15:30 Luật Hình sự và Luật Tố tụng Hình sự LAW109DV01 0100 1692 90 36 Thanh Thai 049
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03/07/2026 15:30 Hành vi khách hàng MK202DV02 0700 1763 60 43 Thanh Thai 004

03/07/2026 15:30 Hành vi khách hàng MK202DV02 0800 1764 60 26 Thanh Thai 015

03/07/2026 15:30 Hành vi khách hàng MK202DV02 0800 1764 60 28 Thanh Thai 018

03/07/2026 15:30 Hành vi khách hàng MK202DV02 0900 1765 60 24 Thanh Thai 019

03/07/2026 15:30 Hành vi khách hàng MK202DV02 0900 1765 60 25 Thanh Thai 020

03/07/2026 15:30 Hành vi khách hàng MK202DV02 1000 1766 60 25 Thanh Thai 013

03/07/2026 15:30 Hành vi khách hàng MK202DV02 1000 1766 60 26 Thanh Thai 014

03/07/2026 15:30 Hành vi khách hàng MK202DV02 1100 1767 60 44 Thanh Thai 047

03/07/2026 15:30 Hành vi khách hàng MK202DV02 1200 1768 60 23 Thanh Thai 016

03/07/2026 15:30 Hành vi khách hàng MK202DV02 1200 1768 60 24 Thanh Thai 017

06/07/2026 08:00 Đạo đức Kinh doanh BA103DV01 0100 1339 90 38 Thanh Thai 004

06/07/2026 08:00 Đạo đức Kinh doanh BA103DV01 0100 1339 90 25 Thanh Thai 009

06/07/2026 08:00 Đạo đức Kinh doanh BA103DV01 0200 1340 90 40 Thanh Thai 005

06/07/2026 08:00 Đạo đức Kinh doanh BA103DV01 0200 1340 90 26 Thanh Thai 010

06/07/2026 08:00 Đạo đức Kinh doanh BA103DV01 0300 1341 90 26 Thanh Thai 011

06/07/2026 08:00 Đạo đức Kinh doanh BA103DV01 0300 1341 90 28 Thanh Thai 012

06/07/2026 08:00 Đạo đức Kinh doanh BA103DV01 0400 1342 90 23 Thanh Thai 014
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06/07/2026 08:00 Đạo đức Kinh doanh BA103DV01 0400 1342 90 37 Thanh Thai 047

06/07/2026 08:00 Cơ sở dữ liệu NoSQL IT315DV01 0100 1662 90 35 Thanh Thai 048

06/07/2026 08:00 Luật Đất đai – Môi trường LAW106DV01 0100 1690 90 29 Thanh Thai 044

06/07/2026 08:00 Luật Đất đai – Môi trường LAW106DV01 0100 1690 90 29 Thanh Thai 043

06/07/2026 08:00 International Finance TC203DE02 0100 1249 90 30 Thanh Thai 013

06/07/2026 08:00 Quản trị tài chính doanh nghiệp TC337DV01 0100 1938 90 35 Thanh Thai 049

06/07/2026 10:15 Organizational Behaviour BA206DE01 0100 1059 90 32 Thanh Thai 004

06/07/2026 10:15 Organizational Behaviour BA206DE01 0200 1060 90 33 Thanh Thai 005

06/07/2026 10:15 Organizational Behaviour BA206DE01 0300 1061 90 30 Thanh Thai 014

06/07/2026 10:15 Organizational Behaviour BA206DE01 0400 1062 90 30 Thanh Thai 013

06/07/2026 10:15 Kiến trúc và dịch vụ đám mây cơ bản CN101DV01 0100 1378 90 21 Thanh Thai 010

06/07/2026 10:15 Lý thuyết Hệ điều hành CN203DV01 0100 1382 90 30 Thanh Thai 048

06/07/2026 10:15 Lý thuyết Hệ điều hành CN203DV01 0100 1382 90 30 Thanh Thai 049

06/07/2026 10:15 Lý thuyết Hệ điều hành CN203DV01 0200 1385 90 28 Thanh Thai 043

06/07/2026 10:15 Lý thuyết Hệ điều hành CN203DV01 0200 1385 90 29 Thanh Thai 044

06/07/2026 10:15 UD trí tuệ nhân tạo trong CNTC FT301DV01 0100 1461 90 23 Thanh Thai 012

06/07/2026 10:15
International Transportation & 

Insurance
LG301DE01 0100 1165 90 23 Thanh Thai 011
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06/07/2026 10:15
Customer Service and Management 

(CSM)
MK403DE02 0100 2039 90 38 Thanh Thai 047 Ghép phòng

06/07/2026 10:15 Quản lý và chăm sóc khách hàng MK403DV02 Thi đặc cách 90 1 Thanh Thai 047 Ghép phòng

06/07/2026 13:15
Tài chính & Kiểm soát ngân sách trong 

ngành Sự kiện
EM402DV01 0100 2085 90 9 Thanh Thai 037 Thi phòng máy

06/07/2026 13:15 Luật và Đạo đức Kinh doanh BA105DV01 0100 1343 90 13 Thanh Thai 017

06/07/2026 13:15 Toán Rời rạc GS102DV01 0100 1590 90 43 Thanh Thai 048

06/07/2026 13:15 Toán Rời rạc GS102DV01 0200 1591 90 23 Thanh Thai 018

06/07/2026 13:15 Toán Rời rạc GS102DV01 0200 1591 90 24 Thanh Thai 019

06/07/2026 13:15 Luật Thuế LAW108DV01 0100 1691 90 30 Thanh Thai 044

06/07/2026 13:15 Luật Thuế LAW108DV01 0100 1691 90 30 Thanh Thai 043

06/07/2026 13:15 Tài chính Doanh nghiệp TC202DV01 0100 1922 90 23 Thanh Thai 009

06/07/2026 13:15 Tài chính Doanh nghiệp TC202DV01 0100 1922 90 24 Thanh Thai 010

06/07/2026 13:15 Tài chính Doanh nghiệp TC202DV01 0200 1923 90 42 Thanh Thai 047

06/07/2026 13:15 Tài chính Doanh nghiệp TC202DV01 0300 1924 90 23 Thanh Thai 011

06/07/2026 13:15 Tài chính Doanh nghiệp TC202DV01 0300 1924 90 24 Thanh Thai 012

06/07/2026 13:15 Tài chính Doanh nghiệp TC202DV01 0400 1925 90 22 Thanh Thai 013

06/07/2026 13:15 Tài chính Doanh nghiệp TC202DV01 0400 1925 90 24 Thanh Thai 014

06/07/2026 13:15 Tài chính Doanh nghiệp TC202DV01 0500 1926 90 24 Thanh Thai 015
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06/07/2026 13:15 Tài chính Doanh nghiệp TC202DV01 0500 1926 90 26 Thanh Thai 016

06/07/2026 15:30 Business Operations Management BA304DE01 0100 1063 90 29 Thanh Thai 011

06/07/2026 15:30 Pricing Strategy MK316DE01 0100 1205 90 37 Thanh Thai 044

06/07/2026 15:30 Pricing Strategy MK316DE01 0200 1206 90 20 Thanh Thai 013

06/07/2026 15:30 Pricing Strategy MK316DE01 0200 1206 90 21 Thanh Thai 014

06/07/2026 15:30 Pricing Strategy MK316DE01 0300 1207 90 21 Thanh Thai 015

06/07/2026 15:30 Pricing Strategy MK316DE01 0300 1207 90 22 Thanh Thai 016

06/07/2026 15:30 Pricing Strategy MK316DE01 0400 1208 90 29 Thanh Thai 017

06/07/2026 15:30 Pricing Strategy MK316DE01 0500 1209 90 30 Thanh Thai 012

06/07/2026 15:30 Tài chính Doanh nghiệp TC202DV01 0600 1927 90 39 Thanh Thai 043

06/07/2026 15:30 Tài chính Doanh nghiệp TC202DV01 0700 1928 90 26 Thanh Thai 009

06/07/2026 15:30 Tài chính Doanh nghiệp TC202DV01 0700 1928 90 27 Thanh Thai 010

06/07/2026 15:30 Tài chính Doanh nghiệp TC202DV01 0800 1929 90 43 Thanh Thai 048

06/07/2026 15:30 Tài chính Doanh nghiệp TC202DV01 0900 1930 90 44 Thanh Thai 047

06/07/2026 15:30 Tài chính Doanh nghiệp TC202DV01 1000 1931 90 43 Thanh Thai 049

07/07/2026 08:00 Kinh tế Vi mô BA101DV01 0100 1323 90 25 Thanh Thai 047

07/07/2026 08:00 Kinh tế Vi mô BA101DV01 0100 1323 90 36 Thanh Thai 048
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07/07/2026 08:00 Kinh tế Vi mô BA101DV01 0200 1324 90 26 Thanh Thai 010

07/07/2026 08:00 Kinh tế Vi mô BA101DV01 0200 1324 90 26 Thanh Thai 011

07/07/2026 08:00 Kinh tế Vi mô BA101DV01 0300 1325 90 24 Thanh Thai 012

07/07/2026 08:00 Kinh tế Vi mô BA101DV01 0300 1325 90 25 Thanh Thai 013

07/07/2026 08:00 Kinh tế Vi mô BA101DV01 0400 1326 90 26 Thanh Thai 014

07/07/2026 08:00 Kinh tế Vi mô BA101DV01 0400 1326 90 26 Thanh Thai 015

07/07/2026 08:00 Kinh tế Vi mô BA101DV01 0500 1327 90 24 Thanh Thai 016

07/07/2026 08:00 Kinh tế Vi mô BA101DV01 0500 1327 90 26 Thanh Thai 017

07/07/2026 08:00 Kinh tế Vi mô BA101DV01 0600 1328 90 24 Thanh Thai 018

07/07/2026 08:00 Kinh tế Vi mô BA101DV01 0600 1328 90 24 Thanh Thai 019

07/07/2026 08:00 QL DL TC & UD TTNT trong Fin. FT308DV01 0100 1462 90 27 Thanh Thai 020

07/07/2026 08:00 Software Requirement Engineering SW318DE01 0100 1237 90 39 Thanh Thai 049

07/07/2026 08:00 Software Requirement Engineering SW318DE01 0200 2080 90 21 Thanh Thai 009

07/07/2026 10:15 Kinh tế Vi mô BA101DV01 0700 1329 90 24 Thanh Thai 009

07/07/2026 10:15 Kinh tế Vi mô BA101DV01 0700 1329 90 26 Thanh Thai 010

07/07/2026 10:15 Kinh tế Vi mô BA101DV01 0800 1330 90 22 Thanh Thai 011

07/07/2026 10:15 Kinh tế Vi mô BA101DV01 0800 1330 90 24 Thanh Thai 012
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07/07/2026 10:15 Kinh tế Vi mô BA101DV01 0900 1331 90 24 Thanh Thai 013

07/07/2026 10:15 Kinh tế Vi mô BA101DV01 0900 1331 90 24 Thanh Thai 014

07/07/2026 10:15 Kinh tế Vi mô BA101DV01 1000 1332 90 24 Thanh Thai 015

07/07/2026 10:15 Kinh tế Vi mô BA101DV01 1000 1332 90 24 Thanh Thai 016

07/07/2026 10:15 Kinh tế Vi mô BA101DV01 1100 1333 90 27 Thanh Thai 017

07/07/2026 10:15 Kinh tế Vi mô BA101DV01 1100 1333 90 28 Thanh Thai 018

07/07/2026 10:15 Kinh tế Vi mô BA101DV01 1200 1334 90 24 Thanh Thai 019

07/07/2026 10:15 Kinh tế Vi mô BA101DV01 1200 1334 90 26 Thanh Thai 020

07/07/2026 10:15 Kinh tế Vi mô BA101DV01 1300 1335 90 25 Thanh Thai 047

07/07/2026 10:15 Kinh tế Vi mô BA101DV01 1300 1335 90 26 Thanh Thai 048

07/07/2026 10:15 Phân tích định lượng MIS214DV01 0100 1739 90 35 Thanh Thai 043

07/07/2026 10:15 Tạo lập Giá trị Doanh nghiệp TC430DV01 0100 1940 90 22 Thanh Thai 049

07/07/2026 13:15 Thống kê ứng dụng GS109DV02 0100 1592 90 25 Thanh Thai 018

07/07/2026 13:15 Thống kê ứng dụng GS109DV02 0100 1592 90 36 Thanh Thai 044

07/07/2026 13:15 Thống kê ứng dụng GS109DV02 0200 1593 90 24 Thanh Thai 019

07/07/2026 13:15 Thống kê ứng dụng GS109DV02 0200 1593 90 35 Thanh Thai 043

07/07/2026 13:15 Thống kê ứng dụng GS109DV02 0300 1594 90 24 Thanh Thai 017
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07/07/2026 13:15 Thống kê ứng dụng GS109DV02 0300 1594 90 39 Thanh Thai 047

07/07/2026 13:15 Thống kê ứng dụng GS109DV02 0400 1595 90 28 Thanh Thai 009

07/07/2026 13:15 Thống kê ứng dụng GS109DV02 0400 1595 90 28 Thanh Thai 010

07/07/2026 13:15 Thống kê ứng dụng GS109DV02 0500 1596 90 28 Thanh Thai 011

07/07/2026 13:15 Thống kê ứng dụng GS109DV02 0500 1596 90 28 Thanh Thai 012

07/07/2026 13:15 Thống kê ứng dụng GS109DV02 0600 1597 90 22 Thanh Thai 016

07/07/2026 13:15 Thống kê ứng dụng GS109DV02 0600 1597 90 37 Thanh Thai 048

07/07/2026 13:15 Thống kê ứng dụng GS109DV02 0700 1598 90 26 Thanh Thai 013

07/07/2026 13:15 Thống kê ứng dụng GS109DV02 0700 1598 90 28 Thanh Thai 014

07/07/2026 13:15 Thống kê ứng dụng GS109DV02 0800 1599 90 24 Thanh Thai 015

07/07/2026 13:15 Thống kê ứng dụng GS109DV02 0800 1599 90 39 Thanh Thai 049

07/07/2026 15:30 Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng BA402DV01 0100 1356 90 28 Thanh Thai 011

07/07/2026 15:30 Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng BA402DV01 0200 1357 90 24 Thanh Thai 012

07/07/2026 15:30 Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng BA402DV01 0200 1357 90 24 Thanh Thai 013

07/07/2026 15:30 Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng BA402DV01 0300 1358 90 44 Thanh Thai 047

07/07/2026 15:30
Chính sách, thủ tục và văn hóa trong 

quản trị nguồn nhân lực
HRM317DV01 0100 1619 90 27 Thanh Thai 010

07/07/2026 15:30
Chiến lược thâm nhập thị trường quốc 

tế
IB310DV01 0100 1635 90 11 Thanh Thai 009
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07/07/2026 15:30 Kỹ năng thực hành pháp luật LAW209DV02 0100 1697 90 26 Thanh Thai 014

07/07/2026 15:30 Kỹ năng thực hành pháp luật LAW209DV02 0100 1697 90 28 Thanh Thai 015

07/07/2026 15:30 Quản trị bán hàng B2B MK412DV01 0100 1788 90 23 Thanh Thai 016

07/07/2026 15:30 Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật SW102DV01 0100 1899 90 45 Thanh Thai 049

07/07/2026 15:30 Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật SW102DV01 0200 1902 90 43 Thanh Thai 048

07/07/2026 15:30 Các mô hình quản trị và đầu tư tài chính TC431DV01 0100 1941 120 31 Thanh Thai 038 Thi phòng máy

07/07/2026 15:30 Các mô hình quản trị và đầu tư tài chính TC431DV01 0200 1942 120 34 Thanh Thai 037 Thi phòng máy

08/07/2026 08:00 Pháp luật về Ngân hàng và chứng khoán BLAW311DV01 0100 1362 90 32 Thanh Thai 044

08/07/2026 08:00 Recruitment and Selection HRM310DE01 0100 1129 90 30 Thanh Thai 047

08/07/2026 08:00 Software Testing IT207DE01 0100 1149 90 37 Thanh Thai 004

08/07/2026 08:00 Software Testing IT207DE01 0100 1149 90 38 Thanh Thai 048

08/07/2026 08:00 Thuế KT212DV02 0100 1679 90 22 Thanh Thai 011

08/07/2026 08:00 Thuế KT212DV02 0100 1679 90 24 Thanh Thai 012

08/07/2026 08:00 Thuế KT212DV02 0200 1680 90 38 Thanh Thai 043

08/07/2026 08:00 Lập trình Hướng đối tượng SW103DV01 0100 1905 90 22 Thanh Thai 019

08/07/2026 08:00 Lập trình Hướng đối tượng SW103DV01 0100 1905 90 22 Thanh Thai 020

08/07/2026 08:00 Lập trình Hướng đối tượng SW103DV01 0200 1908 90 21 Thanh Thai 009
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08/07/2026 08:00 Lập trình Hướng đối tượng SW103DV01 0200 1908 90 22 Thanh Thai 010

08/07/2026 08:00 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại TC432DV01 0100 1943 90 33 Thanh Thai 005

08/07/2026 08:00 Lịch sử và Văn hóa Việt Nam TO202DV01 0100 1974 90 25 Thanh Thai 014

08/07/2026 08:00 Tiếng Trung 2 TQ102DV03 0300 1980 90 34 Thanh Thai 049

08/07/2026 10:15 Kinh tế Vĩ mô BA102DV01 0100 1336 90 30 Thanh Thai 014

08/07/2026 10:15 Kinh tế Vĩ mô BA102DV01 0100 1336 90 30 Thanh Thai 015

08/07/2026 10:15 Kinh tế Vĩ mô BA102DV01 0200 1337 90 32 Thanh Thai 043

08/07/2026 10:15 Kinh tế Vĩ mô BA102DV01 0200 1337 90 33 Thanh Thai 044

08/07/2026 10:15 Kinh tế Vĩ mô BA102DV01 0300 1338 90 25 Thanh Thai 016

08/07/2026 10:15 Kinh tế Vĩ mô BA102DV01 0300 1338 90 41 Thanh Thai 047

08/07/2026 10:15 Quản trị chất lượng và rủi ro BA310DV01 0100 1353 90 24 Thanh Thai 010

08/07/2026 10:15 Quản trị chất lượng và rủi ro BA310DV01 0100 1353 90 26 Thanh Thai 011

08/07/2026 10:15 Quản trị chất lượng và rủi ro BA310DV01 0200 1354 90 20 Thanh Thai 012

08/07/2026 10:15 Quản trị chất lượng và rủi ro BA310DV01 0200 1354 90 21 Thanh Thai 013

08/07/2026 10:15 Hệ thống Máy tính CN104DV01 0100 1380 90 42 Thanh Thai 048

08/07/2026 10:15 Design Call-to-Action Contents EC314DE01 0100 1104 90 32 Thanh Thai 004

08/07/2026 10:15 Design Call-to-Action Contents EC314DE01 0200 1105 90 36 Thanh Thai 005

Trang 20



NGÀY THI

Date

GIỜ 

THI

 Time

HỌC PHẦN THI

Exam Course

MÃ HỌC 

PHẦN

Course ID

LỚP HP

Course 

Class

SỐ HIỆU LỚP

Class code

THỜI 

LƯỢNG

Duration

SĨ SỐ

No of 

Sts

CƠ SỞ

Campus

PHÒNG 

THI

Exam 

Room

GHI CHÚ

Note

08/07/2026 10:15 Phần mềm kế toán số KT307DV03 0100 1682 90 18 Thanh Thai 035 Thi phòng máy

08/07/2026 10:15
Pháp luật về Hợp đồng và BTTH ngoài 

HĐ
LAW202DV01 0100 1696 90 33 Thanh Thai 049

08/07/2026 10:15 Oenology RM305DE01 0100 2091 90 11 Thanh Thai 009

08/07/2026 13:15
Phương pháp nghiên cứu trong kinh 

doanh
BA307DV01 0100 2044 90 39 Thanh Thai 004

08/07/2026 13:15 Marketing Căn bản MK203DV01 0100 1769 90 26 Thanh Thai 010

08/07/2026 13:15 Marketing Căn bản MK203DV01 0100 1769 90 28 Thanh Thai 011

08/07/2026 13:15 Marketing Căn bản MK203DV01 0200 1770 90 26 Thanh Thai 013

08/07/2026 13:15 Marketing Căn bản MK203DV01 0200 1770 90 26 Thanh Thai 012

08/07/2026 13:15 Marketing Căn bản MK203DV01 0300 1771 90 26 Thanh Thai 015

08/07/2026 13:15 Marketing Căn bản MK203DV01 0300 1771 90 26 Thanh Thai 014

08/07/2026 13:15 Marketing Căn bản MK203DV01 0400 1772 90 26 Thanh Thai 016

08/07/2026 13:15 Marketing Căn bản MK203DV01 0400 1772 90 27 Thanh Thai 017

08/07/2026 13:15 Marketing Căn bản MK203DV01 0500 1773 90 28 Thanh Thai 019

08/07/2026 13:15 Marketing Căn bản MK203DV01 0500 1773 90 28 Thanh Thai 018

08/07/2026 13:15 Marketing Căn bản MK203DV01 0600 1774 90 26 Thanh Thai 021

08/07/2026 13:15 Marketing Căn bản MK203DV01 0600 1774 90 27 Thanh Thai 020

08/07/2026 13:15 Quản trị Tài chính TC304DV02 0100 1933 90 24 Thanh Thai 009
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08/07/2026 13:15 Quản trị Tài chính TC304DV02 0100 1933 90 35 Thanh Thai 005

08/07/2026 15:30 Marketing Căn bản MK203DV01 0700 1775 90 26 Thanh Thai 010

08/07/2026 15:30 Marketing Căn bản MK203DV01 0700 1775 90 27 Thanh Thai 009

08/07/2026 15:30 Marketing Căn bản MK203DV01 0800 1776 90 23 Thanh Thai 011

08/07/2026 15:30 Marketing Căn bản MK203DV01 0800 1776 90 24 Thanh Thai 012

08/07/2026 15:30 Marketing Căn bản MK203DV01 0900 1777 90 22 Thanh Thai 014

08/07/2026 15:30 Marketing Căn bản MK203DV01 0900 1777 90 24 Thanh Thai 013

08/07/2026 15:30 Marketing Căn bản MK203DV01 1000 1778 90 35 Thanh Thai 004

08/07/2026 15:30 Marketing Căn bản MK203DV01 1100 1779 90 26 Thanh Thai 016

08/07/2026 15:30 Marketing Căn bản MK203DV01 1100 1779 90 27 Thanh Thai 015

08/07/2026 15:30 Marketing Căn bản MK203DV01 1200 1780 90 26 Thanh Thai 018

08/07/2026 15:30 Marketing Căn bản MK203DV01 1200 1780 90 28 Thanh Thai 017

08/07/2026 15:30 Marketing Căn bản MK203DV01 1300 1781 90 25 Thanh Thai 019

08/07/2026 15:30 Marketing Căn bản MK203DV01 1300 1781 90 26 Thanh Thai 020

TP. HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2026

Ho Chi Minh City, June 08, 2026

TRƯỞNG PHÒNG/HEAD OF OFFICE

(Đã ký/ Signed)

Nguyễn Tiến Lập (Mr.)
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